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BÁO CÁO 

Kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 28/4/2022 của Ban 

chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công 

tác quản lý đất đai khoáng sản, trật tự xây dựng và trật tự mỹ quan đô thị 

(Từ ngày 01/5/2022 đến 25/3/2023) 
 

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang 

 

Thực hiện công văn số 2615/UBND-QLĐT ngày 11/4/2023 của UBND thành 

phố Nha Trang về việc kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 

28/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng và trật tự mỹ quan 

đô thị; 

Nay, UBND phường báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH: 

- Ngay từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết, Ủy ban nhân dân phường đã 

xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ảnh hưởng đến phát triển kinh 

tế -xã hội và hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương. UBND phường đã tham 

mưu triển khai thực hiện đưa vào kế hoạch công tác hằng năm của Đảng ủy, HĐND 

và UBND phường cụ thể: 

+ Nghị quyết số 32-NQ/ĐU ngày 06/5/2022 của Đảng uỷ phường về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và trật 

tự mỹ quan đô thị chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội trên địa bàn thực hiện nghiêm túc; chỉ đạo UBND phường cụ thể 

hóa thành kế hoạch và triển khai trong toàn phường. 

+ Thông báo số 91-TB/ĐU ngày 28/7/2022 của Đảng uỷ phường về việc phân 

công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách theo dõi, phối hợp cùng Tổ công tác thực 

hiện có hiệu quả Nghị quyết; Thông báo số 99-TB/ĐU, ngày 22/12/2022 về việc 

phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách theo dõi việc thực hiện Nghị quyết 

thay cho Thông báo số 91-TB/ĐU. 

+ Kế hoạch số 35-KH/ĐU, ngày 24/02/2023 của Đảng uỷ về việc thực hiện 

chuyên đề 2023 nhằm xác định các nhiệm vụ trọng tâm khắc phục các hạn chế 

khuyết điểm xây dựng năm 2023 thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong đó tập trung 

thực hiện Nghị quyết 18- NQ/TU của Thành ủy và Nghị quyết số 32 -NQ/ĐU của 



Đảng ủy phường về công tác công tác quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng 

và trật tự mỹ quan đô thị; 

+ Kế hoạch số 451/KH-UBND ngày 9/5/2022 của UBND phường về việc 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-ĐU ngày 06/5/2022 của Đảng ủy phường 

Phương Sài về tăng cường lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai, trật tự 

xây dựng và mỹ quan đô thị và Kế hoạch số 439/KH-UBND ngày 9/5/2022 của 

UBND phường về việc tăng cường triển khai công tác lập lại trật tự ATGT, mỹ  

quan đô thị trên địa bàn phường Phương Sài. 

+ Kế hoạch số 529/KH-UBND ngày 27/5/2022 của UBND phường Phương 

Sài triển khai công tác liên phường số 1 về trật tự ATGT và mỹ quan đô thị kết hợp 

cùng UBND phường Phương Sơn, Phước Tân và Ngọc Hiệp (UBND phường 

Phương Sài chủ trì); 

+ Kế hoạch số 1070/KH-UBND ngày 03/10/2022 của UBND về việc ra quân 

cao điểm lập lại trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị tại tuyến đường 

Phương Sài, Trần Quý Cáp, Trần Đường và một số tuyến đường trên địa bàn 

phường từ ngày 03/10/2022 đến ngày 31/12/2022; 

+ Kế hoạch số 1449/KH-UBND ngày 27/12/2022 của UBND phường về việc 

triển khai đợt cao điểm đảm bảo trật tự ATGT, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi 

trường trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn 

phường Phương Sài (Từ ngày 27/12/2022 đến ngày 20/3/2023 ); 

+ Kế hoạch 148/KH-UBND ngày 20/2/2023 của UBND phường về việc Triển 

khai thực hiện Năm An toàn giao thông – năm 2023 trên địa bàn phường Phương 

Sài; 

+ Kế hoạch số 38/KH-CAP ngày 16/3/2023 của Công an phường về việc triển 

khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên địa 

bàn phường Phương Sài năm 2023. 

+ Kế hoạch liên tịch số 203/KHLT-UBND, ngày 10/2/2023 của UBND 

phường Phương Sài và UBND phường Phương Sơn về việc phối hợp thực hiện Nghị 

quyết 18/NQ-TU trong lĩnh vực trật tự mỹ quan đô thị tại tuyến đường Phương Sài. 

- Ngoài ra, UBND phường thường xuyên chỉ đạo triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ tại Nghị quyết 18/NQ-TU trong các cuộc họp giao giao ban hàng tuần 

hàng tháng 1 của UBND phường. 
 

 
 

1 Công văn số 428/UBND ngày 05/6/2022 về thông báo kết luận cuộc họp giao ban định kỳ tháng 5/2022; 

Công văn số 571/UBND ngày 08/6/2022 về thông báo kết luận cuộc họp giao ban định kỳ tháng 6/2023; Công văn số 

601/UBND ngày 04/7/2022 về thông báo kết luận cuộc họp giao ban định kỳ tháng 7/2022; Công văn số 684/UBND 

ngày 07/8/2022 về thông báo kết luận cuộc họp giao ban định kỳ tháng 8/2022; Công văn số 983/UBND ngày 

15/9/2022 về thông báo kết luận cuộc họp giao ban định kỳ tháng 9/2022; Công văn số 1078/UBND ngày 05/10/2022 

về thông báo kết luận cuộc họp giao ban định kỳ tháng 10/2022; Công văn số 1226/UBND ngày 01/11/2022 về thông 

báo kết luận cuộc họp giao ban định kỳ tháng 11/2022; Công văn số 38/UBND ngày 06/1/2023 về thông báo kết luận 

cuộc họp giao ban định kỳ tháng 01/2023; Công văn số 110UBND ngày 08/2/2023 về thông báo kết luận cuộc họp 

giao ban định kỳ tháng 2/2023; Công văn số 367/UBND ngày 14/4/2023 về thông báo kết luận cuộc họp giao ban  

định kỳ tháng 3/2023. 



II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 18-NQ/TU và các văn bản chỉ 

đạo triển khai, phổ biến Luật Giao thông đường bộ; luật Bảo vệ môi trường; Nghị 

định 100/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định 118/2021/NĐ- 

CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật xử phạt vi phạm hành chính; Nghị định 45/2022/NĐ-CP Quy định về xử 

phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã được UBND phường triển khai 

thực hiện nghiêm túc, với các hình thức đa dạng như: thông qua các hội nghị, đăng 

tải trên Trang thông tin điện tử phường, trên đài phát thanh, khẩu hiệu trực quan 

(bang rôn, pa no), phát tờ rơi, xe lưu động, lồng ghép triển khai các nội dung trong 

các buổi giao ban hàng tuần, hàng tháng ….vv. Bên cạnh đó, UBND phường cũng 

đã ban hành các văn bản, chỉ đạo, triển khai thực hiện, đồng thời giao trách nhiệm 

cho các ban ngành phối hợp Uỷ ban MTTQVN và các đoàn thể cùng tổ dân phố đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt, triển khai, thực hiện các nội dung 

theo tinh thần tại Nghị quyết 18/NQ-TU, tăng cường tuyên truyền trong nhân dân, 

hội viên, đoàn viên của mình chấp hành tốt về Luật Giao thông đường bộ, giữ gìn 

ANTT, vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị tại cộng đồng dân 

cư. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, khoáng 

sản, trật tự xây dựng và trật tự, mỹ quan đô thị nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, 

đảng viên, người lao động và nhân dân để không vi phạm; yêu cầu cán bộ, công 

chức, người lao động phải gương mẫu chấp hành; không xây dựng trái phép; không 

tập trung ăn uống ở lòng đường, trên vỉa hè (những nơi không được phép kinh 

doanh ); không mua hàng hóa, thực phẩm tại các điểm họp chợ tự phát. Qua đó,  

thực hiện: 25 băng rôn; 1897 tờ rơi; 203 hội nghị, hội họp, sinh hoạt; phát trên loa 

đài 15 lượt/tháng tuyên truyền; 01 bài đăng lên trang thông tin điện tử của phường; 

157 lượt xe gắn máy có gắn loa kéo; 03 pano tuyên truyền trực quan (không đậu đỗ 

xe tại khu vực Cầu Hộ). 

Phối hợp với Công an thành phố, công an phường tổ chức 01 buổi tuyên tại 

trường trường Trung học cơ sở Võ Văn Ký tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ 

đối với đối tượng là cán bộ giáo viên, học sinh của nhà trường. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND, Trưởng công an và cán bộ, công 

chức trực tiếp phụ trách trong thực thi nhiệm vụ và tiêu chí đánh giá mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, cấp ủy, chính quyền địa phương và cán 

bộ, công chức được giao nhiệm vụ: 

UBND phường đã xây dựng Kế hoạch số 451/KH-UBND ngày 09/5/2022 về 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-ĐU ngày 06/5/2022 của Đảng ủy 

phường Phương Sài về tăng cường lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất 

đai, trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị, trong đó tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

ủy và trách nhiệm của người đứng đầu, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND 

phường phụ trách lĩnh vực trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Chủ tịch 

UBND phường chịu trách nhiệm trước Đảng ủy phường và Chủ tịch UBND nhân 

dân thành phố Nha Trang nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng trong công tác quản lý 

đất đai, trật tự xây dựng và công tác công tác trật tự mỹ quan đô thị tại địa phương. 



Nâng cao trách nhiệm cá nhân trong thực thi nhiệm vụ, chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch UBND phường trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và 

trật tự mỹ quan đô thị tại địa phương. Xác định đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ công tác năm sẽ bị xử lý trách nhiệm, điều chuyển công tác nếu 

không hoàn thành nhiệm vụ. 

Đề cao nhiệm vụ, trách nhiệm của Trưởng công an phường trong thực thi 

nhiệm vụ, trọng tâm là: kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện giao thông đường 

bộ dừng, đỗ không đúng nơi quy định và đảm bảo không ùn tắc giao thông tại các 

tuyến đường trên địa bàn phường. Cử lực lượng tham gia, phối hợp cùng UBND 

phường thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực 

trật tự mỹ quan đô thị; xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi chống đối người 

thi hành công vụ. Phối hợp UBND phường trong xử lý các trường hợp vi phạm về 

lĩnh vực đất đai, xây dựng; hỗ trợ UBND phường thực hiện tốt trong công tác tổ 

chức cưỡng chế (nếu có). 

2. Công bố công khai các Đồ án quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây 

dựng được duyệt, phối hợp tổ chức cắm mốc giới tại thực địa: 

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa cắm móc giới 

theo quy hoạch dự án sông Kim Bồng. Đã thực hiện 32 móc thuộc địa bàn phường 

Phương Sài. 

- Đã niêm yết công khai bản đồ quy hoạch sử dụng đất của thành phố Nha 

Trang đến năm 2030 và thực hiện tuyên truyền hội nghị công bố quy hoạch và xúc 

tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023. 

3. Công tác thanh tra, kiểm tra của cấp trên: 

- Không có 

4. Đánh giá tình hình xử lý các điểm họp chợ tự phát: 

- Không có 

5. Số lượng xử phạt đối với hành vi xả rác, nước thải, quảng cáo không 

đúng quy định: 

- Địa phương đã xử lý 02 trường hợp đổ nước thải không đúng nơi quy định. 

Số tiền phạt 1.850.000 đồng. 

6. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm Nghị 

quyết số 18-NQ/TU; biện pháp xử lý (nếu có): 

- Không có 

7. Tình hình phối hợp giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng 

trong công tác xử lý vi phạm: 

- Để thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TU, ngày 

27/5/2022 UBND phường Phương Sài đã ban hành Kế hoạch số 529/KH-UBND về 

triển khai công tác liên phường số 1 về trật tự ATGT và mỹ quan đô thị kết hợp 

cùng UBND phường Phương Sơn, Phước Tân và Ngọc Hiệp (UBND phường 

Phương Sài là đơn vị chủ trì). Nhìn chung, qua 3 tháng chủ công Tổ công tác liên 

phường, lực lượng đô thị các phường đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và phối hợp 

tương đối đầy đủ cùng tổ công tác. Lực lượng công an các phường chưa tham gia 

thường xuyên cùng tổ công tác. 



- Bên cạnh đó, từ ngày 13/2/2023 đến nay, UBND phường Phương Sài đã 

phối hợp cùng UBND phường Phương Sơn thành lập 01 tổ công tác (gồm có Quản 

lý đô thị, dân quân, Ban BVDP và đại diện Đoàn thể thay phiên mỗi phường chủ 

công 01 tuần ) tiến hành kiểm tra và cấm chốt tại tuyến đường Phương Sài. 

- Chỉ đạo công an phường phối hợp đội cảnh sát giao thông, trật tự công an 

thành phố tuần tra 05 lần trên địa bàn phường, tập trung xử lý các phương tiện xe ô 

tô vi phạm dừng đỗ sai quy định. 

- Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị kiểm tra và lập hồ sơ 01 trường hợp xây 

dựng sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp và thu phạt 02 Quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính, số tiền phạt 02 lần: 82.500.000 đồng. Hiện nay địa phương đã 

ban hành Kế hoạch cưỡng chế số 313/KH-UBND ngày 03/4/2023 trình UBND 

thành phố Nha Trang phê duyệt. 

8. Đối với quyết định xử lý vi phạm hành chính còn tồn đọng (nêu cụ thể 

số lượng quyết định tồn, lý do và dự kiến thời gian xử lý ): 

- Không có 

9. Số liệu xử lý vi phạm: 

- Lĩnh vực trật tự An toàn giao thông: 

+ Tổng số trường hợp vi phạm: 58 trường hợp, 

+ Tổng số quyết định ban hành: 58 quyết định, 

+ Tổng số tiền thu được: 32.050.000 đồng. 

- Lĩnh vực môi trường: 

+ Tổng số trường hợp vi phạm: 02 trường hợp, 

+ Tổng số quyết định ban hành: 02 quyết định, 

+ Tổng số tiền thu được: 1.850.000 đồng. 

* Số trường hợp tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính: 01 trường 

hợp (lĩnh vực trật tự xây dựng). Số tang vật tạm giữ gồm: 01 bộ giàn giáo, 03 cây 

xẻng, 01 cây thước hồ, 01 bàn chà và 01 xe rùa. Địa chỉ tạm giữ tại 60B/6 Thái 

Nguyên, phường Phương Sài. 

(Đính kèm phụ lục 1, 2,3) 

10. Hình thức biểu dương, khen thưởng và xử lý kỷ luật trong công tác 

quản lý: 

- UBND phường đã tổ chức phát động “Phong trào thi đua đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông” trên địa bàn phường. Đưa nội dung thực hiện Nghị quyết 18/NQ- 

TU là tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, người lao động hàng 

năm. Trong 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết chưa có CBCC bị xử lý kỷ luật. 

VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

1. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân: 

Hiện nay, một số trường hợp buôn bán tại tuyến đường Phương Sài và Bến Cá 

thường xuyên đối phó gây khó khăn cho tổ công tác thực hiện nhiệm vụ, khi thấy lực 

lượng làm nhiệm vụ thì bưng, bê hàng hóa chạy vào các con hẻm, sử dụng phương tiện 

xe máy tự chế chở hàng hóa bán rong di chuyển khi tổ công tác thực hiện nhiệm vụ, 

gây khó khăn cho việc kiểm tra xử lý của tổ công tác. 



Một số tuyến đường như Trần Quý Cáp, Trần Đường và Phan Đình Giót một 

số hộ kinh doanh có mặt bằng vẫn cố tình lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh và trưng 

bày hàng hóa khi không có lực lượng kiểm tra, xử lý. Các hộ kinh doanh lợi dụng 

thời gian giờ nghỉ của lực lượng kiểm tra và các ngày nghỉ để tiếp tục bày bán hàng 

hóa lấn chiếm vỉa hè. 

Bên cạnh đó, hiện nay lực lượng công an phường mỏng, quân số hiện tại có 

08 đồng chí nhưng 02 đồng chí đang tham gia lớp vừa học vừa làm và công an 

phường đang tập trung thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, nên việc phối hợp 

cùng tổ công tác Quản lý đô thị còn chưa thường xuyên và đồng bộ nên việc xử lý 

còn hạn chế và chưa thật sự mạnh tay. 

2. Phương hướng, kiến nghị và đề xuất: 

Trong thời gian đến, UBND phường sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng thường 

xuyên kiểm tra và xử lý cương quyết dứt điểm đối với các trường hợp cố tình vi 

phạm trên toàn địa bàn phường, đặc biệt là các trường hợp hay tái phạm. 

Chỉ đạo tổ công tác QLĐT phường xây dựng Kế hoạch từng tháng, từng quý 

để triển khai công tác đạt hiệu quả. 

Tiếp tục chỉ đạo bộ phận văn hóa thông tin phối hợp cùng Tổ QLĐT và các 

ban ngành đoàn thể tuyên truyền công tác trật tự ATGT mỹ quan đô thị và vệ sinh 

môi trường (Nghị định 100/2019 và Nghị định 45/2022 ). 

Bố trí thời gian làm ngoài giờ làm việc, kể cả thứ 7 và chủ nhật để đảm bảo 

công tác đạt hiệu quả. 

Cần tăng cường trách nhiệm của các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các 

tuyến đường theo phân công để đảm bảo công tác đạt hiệu quả cao 

Để đảm bảo công tác đạt hiệu quả cao hơn. Địa phương kính đề nghị UBND 

thành phố có hướng chỉ đạo lực lượng công an thường xuyên phối hợp và nâng cao 

tinh thần trách nhiệm của mình vì đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị. 

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 18- 

NQ/TU ngày 28/4/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai khoáng sản, trật tự xây dựng và 

trật tự, mỹ quan đô thị của UBND phường Phương Sài./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng QLĐT; 
- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Phan Văn Tuấn 



Phụ lục 1 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

LĨNH VỰC TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG 

TỪ NGÀY 01/5/2022 ĐẾN NGÀY 25/3/2023 

 
 

Số 

B 

B 

 
 

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY 

LẬP 

BIÊN 

BẢN/RA 
QĐ 

 

SỐ QUYẾT 

ĐỊNH XỬ 

PHẠT 

SỐ 

BIÊN 

LAI 

NỘP 
PHẠT 

 
HÀNH VI 

VI PHẠM 

 
ĐỊA CHỈ VI 

PHẠM 

 
SỐ TIỀN 

PHẠT 

01 Trương Chí Tài 20/5/2022 143/QĐ-XPHC 158813 
Bán hàng hóa 
nhỏ lẻ 

Đường Thái 
Nguyên 

200.000 đ 

 

02 
Nguyễn Thị 

Hương 

 

26/5/2022 
 

150/QĐ-XPHC 
 

158843 
Chiếm dụng 

hè phố để 
trông xe 

Đường Thái 

Nguyên 

 

2.500.000 đ 

03 
Nguyễn Thanh 
Cúc Văn 

26/5/2022 149/QĐ-XPHC 158821 
Bán hàng hóa 
nhỏ lẻ 

Đường Võ 
Văn Ký 

200.000 đ 

 

04 
Nguyễn Trọng 

Thuận 

 

27/5/2022 
 

148/QĐ-XPHC 
 

158829 
Dừng xe, đổ 

xe ở lòng 
đường 

Đường Lê 

Thành Phương 

 

250.000 đ 

 

05 
 

Nguyễn Thị Tú 
 

31/5/2022 
 

154/QĐ-XPHC 
 

163763 
Dừng xe, đổ 

xe ở lòng 

đường 

Đường Trần 

ĐƯờng 

 

250.000 đ 

 

06 
Phan Thị Kim 

Dung 

 

31/5/2022 
 

155/QĐ-XPHC 
 

1636760 
Dừng xe, đổ 

xe ở lòng 
đường 

Đường Võ 

Văn Ký 

 

250.000 đ 

 

07 
Trương Thị Mỹ 

Hạnh 

 

01/6/2022 
 

153/QĐ-XPHC 
 

163757 
Dừng xe, đổ 

xe ở lòng 

đường 

 

Đường Yersin 
 

250.000 đ 

08 Nguyễn Thị Xòng 13/6/2022 161/QĐ-XPHC 185422 
Bán hàng hóa 
nhỏ lẻ 

Đường 
Phương Sài 

200.000 đ 

09 Trần Trang Nam 14/6/2022 162/QĐ-XPHC 183795 
Sử dụng trái 

phép hè phố 

Đường Lê 

Thành Phương 
2.500.000 đ 

10 Nguyễn Văn Thọ 21/6/2022 163/QĐ-XPHC 185411 
Bán hàng hóa 

nhỏ lẻ 

Đường Lê 

Thành Phương 
200.000 đ 

 

11 
 

Võ Thị Hoài Ni 
 

27/6/2022 
 

171/QĐ-XPHC 
 

197618 
Dừng xe, đổ 

xe ở lòng 
đường 

Đường 

Phương Sài 

 

250.000 đ 

12 Trang Hiếu Tâm 29/6/2022 172/QĐ-XPHC 197612 
Bán hàng hóa 
nhỏ lẻ 

Đường Hoàng 
Văn Thụ 

200.000 đ 

 

13 
Nguyễn Thanh 

Duy 

 

29/6/2022 
 

170/QĐ-XPHC 
 

197627 
Dừng xe, đổ 

xe ở lòng 

đường 

Đường 

Phương Sài 

 

250.000 đ 

 

14 
 

Trần Thị Kim Hà 
 

30/6/2022 
 

181/QĐ-XPHC 
 

217536 
Dừng xe, đổ 

xe ở lòng 
đường 

Đường 

Phương Sài 

 

250.000 đ 

 

15 
Khổng Thị Ngọc 

Quý 

 

06/7/2022 
 

194/QĐ-XPHC 
 

217544 
Dừng xe, đổ 

xe ở lòng 

đường 

Đường 

Phương Sài 

 

250.000 đ 

16 
Nguyễn Võ Minh 

Nguyệt 
18/7/2022 205/QĐ-XPHC 225239 

Bán hàng hóa 

nhỏ lẻ 

Đường 

Phương Sài 
200.000 đ 

17 Phan Văn Thảo 25/7/2022 206/QĐ-XPHC 225231 
Sử dụng trái 

phép hè phố 

Đường Lê 

Thành Phương 
3.000.000 đ 

18 
Trần Thị Quỳnh 

Giao 
26/7/2022 208/QĐ-XPHC 235631 

Dừng xe, đổ 

xe ở lòng 

Đường 

Phương Sài 
250.000 đ 



     đường   

 

19 
Trần Thị Phương 
Dung 

27/7/2022 209/QĐ-XPHC 235623 
Bán hàng hóa 
nhỏ lẻ 

Đường 
Phương Sài 

200.000 đ 

20 
Lưu Thị Kim 

Khánh 
11/8/2022 214/QĐ-XPHC 250396 

Bán hàng hóa 

nhỏ lẻ 

Đường Lê 

Thành Phương 
200.000 đ 

21 Trần Thị Dinh 15/8/2022 215/QĐ-XPHC 250399 
Bán hàng hóa 
nhỏ lẻ 

Đường Trần 
Đường 

200.000 đ 

22 Trần Thị Thúy Vy 29/8/2022 235/QĐ-XPHC 269255 
Bán hàng hóa 
nhỏ lẻ 

Đường 
Phương Sài 

200.000 đ 

23 Võ Ba 29/8/2022 233/QĐ-XPHC 269253 
Bán hàng hóa 
nhỏ lẻ 

Đường 
Phương Sài 

200.000 đ 

24 
Trần Thượng 
Hoàng 

05/9/2022 240/QĐ-XPHC 272469 
Bán hàng hóa 
nhỏ lẻ 

Đường Thái 
Nguyên 

200.000 đ 

25 
Phạm Thị Hồng 

Ly 
16/9/2022 

248/QĐ- 

XPHCKLBB 
292735 

Bán hàng hóa 

nhỏ lẻ 

Đường Lê 

Thành Phương 
200.000 đ 

26 
Nguyễn Ngọc 
Trầm 

20/9/2022 
249/QĐ- 
XPHCKLBB 

298360 
Bán hàng hóa 
nhỏ lẻ 

Đường Bến 
Cá 

200.000 đ 

27 Nguyễn Dũng 20/9/2022 
250/QĐ- 
XPHCKLBB 

298355 
Bán hàng hóa 
nhỏ lẻ 

Đường Bến 
Cá 

200.000 đ 

28 Trần Văn Dũng 22/9/2022 
252/QĐ- 
XPHCKLBB 

304415 
Bán hàng hóa 
nhỏ lẻ 

Đường 
Phương Sài 

150.000 đ 

 

29 
 

Nguyễn Văn Hiếu 
 

29/9/2022 
254/QĐ- 

XPHCKLBB 

 

312341 
Dừng xe, đổ 

xe ở lòng 

đường 

Đường 

Phương Sài 

 

250.000 đ 

30 Lê Thị Lan 30/9/2022 
255/QĐ- 
XPHCKLBB 

312353 
Bán hàng hóa 
nhỏ lẻ 

Đường Thống 
Nhất 

200.000 đ 

31 Đặng Thị Thủy 
10/10/202 
2 

258/QĐ- 
XPHCKLBB 

323832 
Bán hàng hóa 
nhỏ lẻ 

Đường 
Phương Sài 

200.000 đ 

32 Nguyễn Thị Nga 
10/10/202 
2 

259/QĐ- 
XPHCKLBB 

323814 
Bán hàng hóa 
nhỏ lẻ 

Đường Võ 
Văn Ký 

200.000 đ 

33 
Nguyễn Quốc 
Khánh 

22/11/202 
2 

280/QĐ- 
XPHCKLBB 

378842 
Bán hàng hóa 
nhỏ lẻ 

Đường Bến 
Cá 

200.000 đ 

34 Nguyễn Thị Loan 
27/12/202 
2 

306/QĐ- 
XPHCKLBB 

1609 
Bán hàng hóa 
nhỏ lẻ 

Đường Bà 
Triệu 

200.000 đ 

35 
Nguyễn Thị Kim 
Liên 

04/1/2023 21/QĐ-XPHC 21502 
Bán hàng hóa 
nhỏ lẻ 

Đường 
Phương Sài 

200.000 đ 

36 Nguyễn Hùng Hải 10/1/2023 25/QĐ-XPHC 21516 
Bán hàng hóa 
nhỏ lẻ 

Đường Thái 
Nguyên 

200.000 đ 

37 Lê Thị Trâm Anh 31/1/2023 30/QĐ-XPHC 30828 
Bán hàng hóa 
nhỏ lẻ 

Đường Bà 
Triệu 

200.000 đ 

38 
Nguyễn Thị Thái 
Thoan 

31/1/2023 31/QĐ-XPHC 30821 
Bán hàng hóa 
nhỏ lẻ 

Đường Yersin 200.000 đ 

39 Trần Nam Trung 31/1/2023 33/QĐ-XPHC 32022 
Bán hàng hóa 

nhỏ lẻ 

Đường Lê 

Thành Phương 
200.000 đ 

40 
Nguyễn Thị Na 

Phin 
31/1/2023 35/QĐ-XPHC 32027 

Bán hàng hóa 

nhỏ lẻ 

Đường Tô 

Vĩnh Diện 
200.000 đ 

41 Phan Văn Thảo 31/1/2023 34/QĐ-XPHC 32031 
Bán hàng hóa 

nhỏ lẻ 

Đường Lê 

Thành Phương 
200.000 đ 

42 
Trần Thượng 

Hoàng 
31/1/2023 36/QĐ-XPHC 32040 

Bán hàng hóa 

nhỏ lẻ 

Đường Thái 

Nguyên 
200.000 đ 

43 Trần Thị Mỹ Linh 01/2/2023 37/QĐ-XPHC 32536 
Bán hàng hóa 

nhỏ lẻ 

Đường Lê 

Thành Phương 
200.000 đ 

44 
Trần Thị Mỹ 

Thuận 
01/2/2023 38/QĐ-XPHC 32538 

Bán hàng hóa 

nhỏ lẻ 

Đường Lê 

Thành Phương 
200.000 đ 



45 
Trần Thị Thu 

Trang 
01/2/2023 39/QĐ-XPHC 32542 

Bán hàng hóa 

nhỏ lẻ 

Đường Lê 

Thành Phương 
200.000 đ 

46 Nguyễn Thị An 07/2/2023 41/QĐ-XPHC 47748 
Bán hàng hóa 
nhỏ lẻ 

Đường Trần 
Đường 

200.000 đ 

 

47 
Trần Thị Minh 

Châu 

 

10/2/2023 
 

45/QĐ-XPHC 
 

47744 
Bán hàng hóa 

nhỏ lẻ 

177 Đường 

Hoàng Văn 
Thụ 

 

200.000 đ 

48 Trần Văn Hùng 
15/2/2023 
BB số 01 

48/QĐ-XPHC 49384 
Chiếm dụng 
lòng đường 

14 Phương Sài 2000.000 đ 

49 Trần Thị Hường 
28/2/2023 
BB số 02 

63/QĐ-XPHC 77861 
Sử dụng trái 
phép hè phố 

17 Trần 
Đường 

2000.000 đ 

50 
Nguyễn Thị Kim 
Anh 

28/2/2023 
BB số 03 

62/QĐ-XPHC 70449 
Sử dụng trái 
phép hè phố 

119 Trần Quý 
Cáp 

2000.000 đ 

51 Nguyễn Thị Loan 
28/2/2023 
BB số 04 

64/QĐ-XPHC 70452 
Sử dụng trái 
phép hè phố 

29 Bà Triệu 2000.000 đ 

52 Phan Hiếu 
09/3/2023 
BB số 05 

66/QĐ-XPHC 79086 
Sử dụng trái 
phép hè phố 

130 Hoàng 
Văn Thụ 

2000.000 đ 

53 Lê Thị Yến Thu 
14/3/2023 
BB số 06 

68/QĐ-XPHC 85662 
Sử dụng trái 
phép hè phố 

02 Tô Vĩnh 
Diện 

2000.000 đ 

54 
Phan Thị Kim 
Dung 

14/3/2023 
BB số 07 

67/QĐ-XPHC 
85664 Sử dụng trái 

phép hè phố 
04 Võ Văn Ký 2000.000 đ 

55 
Dương Đăng 
Trung 

16/3/2023 74 /QĐ-XPHC 
90730 Bán hàng hóa 

nhỏ lẻ 
38 Lý Thánh 
Tôn 

200.000 đ 

56 
Đỗ Nguyễn Hạ 
Liên 

21/3/2023 76 /QĐ-XPHC 97303 
Bán hàng hóa 
nhỏ lẻ 

62 Thái 
Nguyên 

200.000 đ 

57 
Nguyễn Thị Kim 
Huệ 

21/3/2023 78 /QĐ-XPHC 97297 
Bán hàng hóa 
nhỏ lẻ 

62 Thái 
Nguyên 

200.000 đ 

58 
Trần Thượng 
Hoàng 

21/3/2023 77 /QĐ-XPHC 97286 
Bán hàng hóa 
nhỏ lẻ 

32 Thái 
Nguyên 

200.000 đ 

 

 

 
 

Phụ lục 2 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 

TỪ NGÀY 01/5/2022 ĐẾN NGÀY 25/3/2023 

 

 
Số 

BB 

 

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY 

LẬP BIÊN 

BẢN/RA 

QĐ 

 
SỐ QUYẾT 

ĐỊNH XỬ PHẠT 

SỐ BIÊN 

LAI NỘP 

PHẠT 

 
HÀNH VI 

VI PHẠM 

 
ĐỊA CHỈ 

VI PHẠM 

 
SỐ TIỀN 

PHẠT 

 
01 

 

Nguyễn Tiến 

Dũng 

 

18/7/202 

2 

 
202/QĐ-XPHC 

 

216451 

Đổ rác ra 

đường bộ 

không đúng 
nơi quy định 

 

Đường 

Yersin 

 
1.500.000 đ 

 
02 

Nguyễn Thị 

Hương 

15/11/202 

2 

276/QĐ_XPHC 

KLBB 

 
369230 

Xả nước thải ra 

đường bộ 

Đường 

Yersin 

 
350.000 đ 



Phụ lục 3 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

TỪ NGÀY 01/5/2022 ĐẾN NGÀY 25/3/2023 
 

Số 

BB 

 

HỌ VÀ 

TÊN 

NGÀY 

LẬP 

BIÊN 

BẢN 

SỐ QUYẾT 

ĐỊNH XỬ 

PHẠT 

ĐỊA CHỈ 

VI  

PHẠM 

 

HÀNH VI 

VI PHẠM 

 
SỐ TIỀN 

PHẠT 

 
Ghi chú 

 

 
01 

 

 
Nguyễn Thị 

Việt Phương 

 

 
27/7/20 

22 

4037/QĐ-XPHC 

Ngày 05/8/2022; 

5608/QĐ-XPHC 

Ngày 

27/10/2022 

 

60B/6 

Thái 

Nguyên 

Xây dựng 

công trình sai 

nội dung giấy 

phép xây 

dựng được 

cấp 

 
Tổng 02 lần 

phạt 

82.500.000 

đồng 

Đã ban hành 

Kế hoạch 

cưỡng chế 

trình UBND 

thành phố 

phê duyệt 
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